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    I.Phần đáp án câu trắc nghiệm: (8,0 điểm)
	[image: image2.png]cau




	001
	002
	003
	004

	1
	A
	C
	D
	B

	2
	A
	C
	B
	B

	3
	C
	B
	A
	B

	4
	B
	D
	A
	B

	5
	C
	C
	B
	B

	6
	B
	B
	B
	D

	7
	B
	A
	B
	D

	8
	D
	D
	D
	A

	9
	D
	A
	B
	B

	10
	D
	A
	C
	B

	11
	A
	B
	C
	B

	12
	B
	B
	C
	B

	13
	C
	C
	A
	C

	14
	B
	A
	C
	C

	15
	D
	D
	A
	A

	16
	A
	C
	A
	A

	17
	D
	A
	A
	A

	18
	FFFT
	TFTT
	FFFT
	TFTT

	19
	TFFT
	FTFT
	TFFT
	FTFT

	20
	FFTT
	FTFT
	FFTT
	FTFT

	21
	17,8
	4260
	17,8
	4260

	22
	654
	8671
	654
	8671

	23
	6382
	48
	6382
	48


II. Phần tự luận (2,0 điểm)
· Tính mật độ dân số: (0,5 điểm)
	Nước
	Lào
	Mi-an-ma
	Thái Lan
	Việt Nam

	Mật độ (người/km2)
	32
	85
	129
	300


· Nhận xét: (0,5 điểm)

Mật độ dân số của các nước có sự khác nhau:
+ Việt Nam có mật độ dân số cao nhất(300 người/km2). Đứng thứ 2 là Thái Lan (129 người/km2). Lào có mật độ dân số thấp nhất (32 người/km2).
+ Mật độ dân số của Việt Nam gấp hơn 9 lần mật độ dân số của Lào, gấp 3,5 lần mật độ dân số của Mi-an-ma, gấp 2,3 lần mật độ dân số của Thái Lan.
- Giải thích: (0,5 điểm)
Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự mật độ dân cư của các nước như:
+ Về diện tích: Việt Nam có diện tích không lớn, dân số lại đông dẫn tới mật độ cao. Lào và Mi-an-ma có số dân ít nên mật độ thấp. Thái Lan thì diện tích rộng lớn gấp hơn 1,5 lần diện tích Việt Nam nên mật độ dân số thấp hơn.

+ Ngoài ra còn do các yếu tố kinh tế - xã hội, lịch sử khai thác lãnh thổ, chuyển cư...
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